
                                            

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC TUYẾN XE BUÝT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  861   /QĐ-UBND ngày  31   tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

S 

TT 
Tên Tuyến 

Cự ly 

(km) 

Thời gian 

hoạt động 
Lộ trình chạy xe 

Thời 

gian 1 

vòng 

(phút) 

Số 

chuyến 

tối đa / 

1 ngày 

1 BXPN – BXPB 9,4 
6h00 - 

18h00 

Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Lê 

Lợi – Ga Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lý Thái Tổ - 

Bến xe phía Bắc và ngược lại. 

52.72 90 

2 BXPB – KCN Phú Bài 21 5h - 18h 

Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - 

Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - 

Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 

1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài và ngược lại. 

110.8 64 

3 BXPN – Vinh Thanh 30.2 6h - 18h 

Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - 

Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Đống Đa - Nguyễn Huệ - 

Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An – 

An Dương – Phú Hải - Phú Diên – Vinh Xuân – Vinh 

Thanh và ngược lại. 

123.76 90 

4 
BXPN – TTr Phong 

Điền 
35.2 6h - 18h 

Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà 

Triệu - Lê Quý Đôn - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - 

Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc - 

QL 1A - Chợ An Lỗ - BVTW Huế cơ sở 2 - Trạm quay đầu 

xe buýt Phong Điền và ngược lại. 

178.96 90 

5 
TTr Phong Điền – 

UBND xã Phong Hòa 
12.6 6h - 18h 

TTr Phong Điền – UBND xã Phong Thu – Hải Chánh – 

Ngã ba Mỹ Chánh – QL 49B – Làng cổ Phước Tích – 

UBND xã Phong Hòa và ngược lại. 

71 48 

6 
BXPN – Bến xe 

Quảng Điền 
22.6 6h - 18h 

Bến xe Phía Nam - An Dương Vương – Hùng Vương - Bà 

Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - 

Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy 

Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí 

Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền và ngược lại 

118.48 90 



                                            

PHỤ LỤC 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC TUYẾN   

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  861   /QĐ-UBND ngày  31   tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

SHT Tên Tuyến 

Cự 

ly 

(km) 

Thời gian 

hoạt động 

Tổng 

thời 

gian 

hoạt 

động 

1 

ngày 

(giờ) 

Số giờ 

cao 

điểm 

1 

ngày 

(giờ) 

Giãn 

cách 

giờ cao 

điểm 

(phút) 

Giãn 

cách 

giờ 

bình 

thường 

(phút) 

Thời 

gian 1 

chuyến 

(phút) 

Thời 

gian 

nghỉ tại 

điểm 

đầu/cuối 

(phút) 

Thời 

gian 1 

vòng 

(phút) 

Số 

chuyến 

tối đa/ 

1 ngày 

1 BXPN – BXPB 8.9 6h00 - 18h00 12 3 10-20 20-30 21.36 10 52.72 90 

2 
BXPB – KCN Phú 

Bài 
21 5h00 - 18h00 13 3 15-30 30-45 50.4 10 110.8 64 

3 
Bến xe Phía Nam – 

Vinh Thanh  
30.2 6h00 - 18h00 12 3 10-20 20-30 56.88 10 123.76 90 

4 
BXPN – TTr Phong 

Điền  
35.2 6h00 - 18h00 12 3 10-20 20-30 84.48 10 178.96 90 

5 
TTr Phong Điền – 

UBND xã Phong Hòa 
12.6 6h00 - 18h00 12 3 30-40 30-40 30.24 10 71 48 

6 
BXPN – Bến xe 

Quảng Điền  
22.6 6h00 - 18h00 12 3 10-20 20-30 54.24 10 118.48 90 

Ghi chú: 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các thông số kỹ thuật có thể thay đổi khi có Quyết định điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền.  

                                                              


